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LỊCH THI HỌC KỲ HKII NĂM HỌC 2020-2021 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 3) 

.  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 1 Lập trình nâng cao 4 

TS. Lê Quang Hiếu 

CN.Nguyễn Thanh Bình 

CN.Nguyễn Hoàng Quân 

79 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 2 Lập trình nâng cao 4 

TS. Lê Quang Hiếu 

CN.Nguyễn Thanh Bình 

CN.Nguyễn Minh Tuấn 

87 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 3 Lập trình nâng cao 4 

TS. Lê Quang Hiếu 

CN.Trần Quang Bách 

CN.Lê Phạm Văn Linh 

86 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 21 Lập trình nâng cao 4 
PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 

ThS.Nguyễn Minh Thuận 
63 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 27 Lập trình nâng cao 4 
PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 

ThS.Nguyễn Minh Trang 
50 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 23/08/2021 INT2215 5 Lập trình nâng cao 4 
TS. Trần Thị Minh Châu 

CN.Nguyễn Văn Phi 
40 0 0 TL/BTL   

08h00 2 23/08/2021 INT2215 6 Lập trình nâng cao 4 

TS. Trần Thị Minh Châu 

CN.Lê Phạm Văn Linh 

CN.Nguyễn Đình Tuân 

47 0 0 TL/BTL   

08h00 2 23/08/2021 INT2215 22 Lập trình nâng cao 4 
TS. Trần Thị Minh Châu 

ThS.Vương Thị Hải Yến 
58 0 0 TL/BTL   

              510 17 34     

14h00 2 23/08/2021 INT3110 1 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 PGS.TS. Trương Ninh Thuận 80 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 2 23/08/2021 INT3110 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 TS. Đặng Đức Hạnh 70 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 2 23/08/2021 INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 TS. Vũ Diệu Hương 78 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 2 23/08/2021 INT3110 4 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 TS. Đặng Đức Hạnh 45 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

14h00 2 23/08/2021 INT3110 5 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 TS. Tô Văn Khánh 76 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 2 23/08/2021 EET2016 1 Lựa chọn năng lượng bền vững 2 
PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng 
21 1 2 VĐ   

14h00 2 23/08/2021 INT3120 1 Phát triển ứng dụng di động  3 ThS. Nguyễn Việt Tân 84 0 0 TL/BTL   

14h00 2 23/08/2021 INT3120 2 Phát triển ứng dụng di động 3 ThS. Nguyễn Việt Tân 85 0 0 TL/BTL   

14h00 2 23/08/2021 INT3120 3 Phát triển ứng dụng di động 3 

ThS. Bùi Quang Cường 

HVCH. Nguyễn Thành Sơn 

ThS. Nguyễn Đức Anh 

77 0 0 TL/BTL   

              616 18 36     

08h00 3 24/08/2021 INT3401 25 Trí tuệ nhân tạo 3 TS. Tạ Việt Cường 34 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 EPN2030 1 Vật lý thống kê 3 GS.TS. Hoàng Nam Nhật 63 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 ELT3144 1 Xử lý tín hiệu số 4 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 26 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 ELT3144 2 Xử lý tín hiệu số 4 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 61 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 ELT3144E 20 Xử lý tín hiệu số 4 
PGS.TS. Nguyễn Linh Trung 

TS. Lưu Mạnh Hà 
63 3 6 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 ELT3144E 21 Xử lý tín hiệu số 4 TS. Đinh Thị Thái Mai 71 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 3 24/08/2021 ELT3102 20 Thực tập điện tử tương tự 2 
ThS. Nguyễn Văn Cương 

ThS. Chu Thị Phương Dung 
20 1 2 VĐ   

08h00 3 24/08/2021 EMA2032 1 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 ThS. Phan Thị Trà My 70 0 0 TL/BTL   

              408 17 34     

14h00 3 24/08/2021 INT 2202 2 Lập trình nâng cao 3 
ThS. Nguyễn Minh Thuận 

CN. Nguyễn Thanh Bình 
68 3 6 LT   

14h00 3 24/08/2021 EPN2023 1 Các phương pháp toán lý 3 GS.TS. Hoàng Nam Nhật 80 4 8 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 3 24/08/2021 EPN2054 1 Cơ - Nhiệt 3 
PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài 

Nam 
60 3 6 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 3 24/08/2021 EPN2054 2 Cơ - Nhiệt 3 TS. Bùi Đình Tú 56 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 3 24/08/2021 PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 3 
TS. Trần Mậu Danh 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
14 1 2 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 3 24/08/2021 EMA 2011 1 Phương pháp tính trong kỹ thuật 3 PGS.TS. Đặng Thế Ba 68 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

              346 17 34     

08h00 4 25/08/2021 EMA2039 1 Thủy khí động lực ứng dụng  3 PGS. TS. Hà Ngọc Hiến 47 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

08h00 4 25/08/2021 EMA2039 2 Thủy khí động lực ứng dụng  3 PGS. TS. Hà Ngọc Hiến 49 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 4 25/08/2021 ELT3240 1 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 63 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 25/08/2021 ELT3240 2 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 73 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 25/08/2021 MNS1052 1 Khoa học quản lý đại cương  2 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc 40 1 2 VĐ   

08h00 4 25/08/2021 RBE2022 1 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 

ThS. Đỗ Huy Điệp 

ThS. Trần Như Chí 
19 1 2 VĐ   

08h00 4 25/08/2021 RBE2022 3 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 

ThS. Phan Hoàng Anh 

HVCH. Đinh Bảo Minh 
20 1 2 VĐ   

08h00 4 25/08/2021 ELT3103 23 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chử Văn An 

TS. Bùi Trung Ninh 
12 1 2 VĐ   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS. Nguyễn Thị Lan 68 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS. Hà Thị Bắc 68 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PGS.TS Phạm Công Nhất 84 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Ths.GVC. Nguyễn Thị Trâm 64 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PGS.TS Phạm Công Nhất 46 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS. Hà Thị Bắc 61 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 9 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS. Hà Thị Bắc 51 0 0 TL/BTL   

08h00 4 25/08/2021 PHI1002 20 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PGS.TS. Phạm Công Nhất 48 0 0 TL/BTL   

              813 16 32     

14h00 4 25/08/2021 MAT1093 1 Đại số 4 TS. Nguyễn Bích Vân 89 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 4 25/08/2021 MAT1093 2 Đại số 4 TS. Hồ Minh Toàn 89 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 4 25/08/2021 MAT1093 3 Đại số 4 TS. Nguyễn Bích Vân 89 4 8 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 4 25/08/2021 MAT1093 4 Đại số 4 TS. Nguyễn Hoàng Thạch 39 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 4 25/08/2021 ELT3103 25 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Trần Như Chí 

ThS. Chu Thị Phương Dung 
22 2 3 VĐ   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 50 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Lương Phương Thảo 89 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Lương Phương Thảo 89 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Nguyễn Văn Chung 79 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Lương Phương Thảo 60 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Lương Phương Thảo 67 0 0 TL/BTL   

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Lương Phương Thảo 105 0 0 TL/BTL   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

14h00 4 25/08/2021 HIS1001 8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Nguyễn Văn Chung 70 0 0 TL/BTL   

              937 16 31     

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 5 Đại số 4 TS. Hà Minh Lam 58 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 6 Đại số 4 TS. Nguyễn Hoàng Thạch 54 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 7 Đại số 4 TS. Đào Quang Khải 54 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 20 Đại số 4 TS. Trần Thanh Tùng 48 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 22 Đại số 4 TS. Trần Thanh Tùng 46 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 MAT1093 24 Đại số 4 TS. Lê Xuân Thanh 43 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 5 26/08/2021 EET2010 1 Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 3 TS. Phạm Đức Hạnh 54 1 2 VĐ   

08h00 5 26/08/2021 EMA3023 1 Dòng chảy trong môi trường rỗng 2 PGS.TS. Nguyễn Thế Đức 13 0 0 TL/BTL   

              370 16 32     

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 21 Đại số 4 TS. Trần Thanh Tùng 54 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 25 Đại số 4 TS. Nguyễn Tất Thắng 59 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 26 Đại số 4 TS. Nguyễn Đăng Hợp 50 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 27 Đại số 4 TS. Lê Xuân Thanh 30 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 28 Đại số 4 TS. Đào Quang Khải 53 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 MAT1093 29 Đại số 4 TS. Nguyễn Tất Thắng 29 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 5 26/08/2021 RBE2024 1 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 

ThS. Đỗ Huy Điệp 

ThS. Phan Hoàng Anh 
16 1 2 VĐ   

14h00 5 26/08/2021 EMA2006E 20 Matlab và ứng dụng 3 TS. Đinh Trần Hiệp 65 0 0 TL/BTL   

14h00 5 26/08/2021 EMA2006E 21 Matlab và ứng dụng 3 TS. Đinh Trần Hiệp 66 0 0 TL/BTL   

              422 16 32     

08h00 6 27/08/2021 EPN2015 1 Vật lý lượng tử 3 PGS.TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10 1 2 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 6 27/08/2021 EET2013 1 Năng lượng tái tạo 3 
TS. Hoàng Đình Quế 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
24 1 2 VĐ   

08h00 6 27/08/2021 RBE1002 1 Nhập môn lập trình Robot 3 TS. Trần Quốc Long 53 3 4 VĐ   

08h00 6 27/08/2021 INT3412 20 Thị giác máy  3 PGS.TS. Lê Thanh Hà 67 1 2 VĐ   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

08h00 6 27/08/2021 ELT3103 20 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Trần Như Chí 

ThS. Hoàng Bảo Anh 
21 2 3 VĐ   

08h00 6 27/08/2021 ELT3103 21 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chu Thị Phương Dung 

ThS. Đặng Anh Việt 
22 2 3 VĐ   

08h00 6 27/08/2021 ELT3103 22 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chử Văn An 

TS. Bùi Trung Ninh 
14 1 2 VĐ   

08h00 6 27/08/2021 EMA2032 21 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 TS. Đinh Trần Hiệp 65 0 0 TL/BTL   

08h00 6 27/08/2021 POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Trần Kim Hoàng 83 0 0 TL/BTL   

08h00 6 27/08/2021 POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Đỗ Thị Ngọc Anh 61 0 0 TL/BTL   

              420 11 18     

14h00 6 27/08/2021 EMA2026 1 Cơ sở kỹ thuật điện 2 ThS. Hoàng Bảo Anh 72 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 6 27/08/2021 EET2000 1 Các nguyên lý cơ bản trong hóa học 3 

PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài 

Nam 

TS. Vũ Thị Thao 

59 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

14h00 6 27/08/2021 INT3306 1 Phát triển ứng dụng web 3 TS. Lê Đình Thanh 20 1 2 VĐ   

14h00 6 27/08/2021 ELT3103 1 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Nguyễn Văn Cương  

HVCH. Nguyễn Đức Tiến 
19 1 2 VĐ   

14h00 6 27/08/2021 ELT3103 3 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Phạm Đình Tuân 

HVCH. Nguyễn Thu Hằng 
21 2 3 VĐ   

14h00 6 27/08/2021 ELT3103 4 Thực tập điện tử số 2 
TS. Phạm Duy Hưng 

HVCH. Trần Thanh Hằng 
20 2 3 VĐ   

14h00 6 27/08/2021 ELT3103 6 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Chu Thị Phương Dung 

HVCH. Nguyễn Như Cường 
18 2 3 VĐ   

              229 14 25     

08h00 7 28/08/2021 INT2211 23 Cơ sở dữ liệu 4 TS. Nguyễn Tuệ 41 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 7 28/08/2021 INT2211 24 Cơ sở dữ liệu 4 TS. Nguyễn Tuệ 44 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 7 28/08/2021 INT2211 8 Cơ sở dữ liệu 4 TS. Nguyễn Tuệ 35 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 7 28/08/2021 ELT 3051 20 Kỹ thuật điều khiển 3 TS. Hoàng Gia Hưng 42 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 7 28/08/2021 ELT 3051 21 Kỹ thuật điều khiển 3 TS. Hoàng Gia Hưng 66 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 7 28/08/2021 AER3024 1 Công nghệ chế tạo, CAM và CNC  3 TS. Lê Đình Anh 27 0 0 TL/BTL   

08h00 7 28/08/2021 EET2008 1 
Thực hành công nghiệp kỹ thuật năng 

lượng 
2 

ThS. Vũ Ngọc Linh 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

21 0 0 TL/BTL   

08h00 7 28/08/2021 INT2210 22 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 TS. Bùi Ngọc Thăng 72 1 2 VĐ   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

08h00 7 28/08/2021 PHY1103 1 Điện và Quang 3 
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
38 2 3 VĐ   

08h00 7 28/08/2021 AER2001 1 Giới thiệu về Khoa học Vật liệu 3 PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 57 1 2 VĐ   

08h00 7 28/08/2021 EET2009 1 Hệ thống năng lượng 3 TS. Phạm Đức Hạnh 54 1 2 VĐ   

08h00 7 28/08/2021 RBE2024 2 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 

ThS. Phạm Đình Tuân 

ThS. Trần Như Chí 
11 1 2 VĐ   

              508 17 33     

14h00 7 28/08/2021 INT2210 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 TS. Tạ Việt Cường 69 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 7 28/08/2021 INT2210 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 61 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 7 28/08/2021 INT3301 20 Thực hành hệ điều hành mạng  3 TS. Lê Thị Hợi 40 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

máy tính 

14h00 7 28/08/2021 EET2005 1 Vật liệu tiên tiến và composite 2 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 54 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 7 28/08/2021 INT3412 1 Thị giác máy  3 PGS.TS. Lê Thanh Hà 23 1 2 VĐ   

14h00 7 28/08/2021 ELT3102 21 Thực tập điện tử tương tự 2 
ThS. Đặng Anh Việt 

ThS. Hoàng Bảo Anh 
21 2 3 VĐ   

14h00 7 28/08/2021 ELT3102 22 Thực tập điện tử tương tự 2 
TS. Phạm Duy Hưng 

HVCH. Trần Thanh Hằng 
22 2 3 VĐ   

14h00 7 28/08/2021 ELT3102 23 Thực tập điện tử tương tự 2 
ThS. Nguyễn Văn Cương 

ThS. Chu Thị Phương Dung 
18 1 2 VĐ   

14h00 7 28/08/2021 EPN 2004 1 
Mô hình hóa và mô phỏng trong vật 

lý 
3 TS. Nguyễn Tiến Cường 61 0 0 TL/BTL   

14h00 7 28/08/2021 EMA3085 1 Robot công nghiệp 2 ThS. Đặng Anh Việt 55 0 0 TL/BTL   

              424 17 32     

08h00 CN 29/08/2021 EMA 2011 20 Phương pháp tính trong kỹ thuật 3 TS. Trần Dương Trí 65 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 CN 29/08/2021 EMA 2011 21 Phương pháp tính trong kỹ thuật 3 TS. Trần Dương Trí 65 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 CN 29/08/2021 INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo 3 TS. Đỗ Đức Đông 81 4 8 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 CN 29/08/2021 ELT2041E 20 Điện tử số 3 PGS.TS. Trần Xuân Tú 65 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 CN 29/08/2021 ELT2041E 21 Điện tử số 3 PGS.TS. Trần Xuân Tú 71 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 CN 29/08/2021 ELT3102 24 Thực tập điện tử tương tự 2 
TS. Phạm Duy Hưng 

ThS. Nguyễn Vinh Quang 
19 1 2 VĐ   

              366 17 34     

14h00 CN 29/08/2021 MAT1042 10 Giải tích 2 4 TS. Vũ Thị Thùy Anh 67 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

14h00 CN 29/08/2021 MAT1042 11 Giải tích 2 4 ThS. Đỗ Thị Thu Hà 68 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 CN 29/08/2021 MAT1042 13 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 59 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 CN 29/08/2021 MAT1042 14 Giải tích 2 4 PGS.TS. Trần Thu Hà 54 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 CN 29/08/2021 MAT1042 15 Giải tích 2 4 ThS.GVC. Nguyễn Quang Vinh 62 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 CN 29/08/2021 ELT3103 24 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Nguyễn Vinh Quang 

ThS. Phạm Đình Tuân 
17 1 2 VĐ   

              327 16 32     

08h00 2 30/08/2021 INT3513 20 
Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng 

dụng trong di động 
3 TS. Lê Nguyên Khôi 37 2 4 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 2 30/08/2021 INT3513 21 
Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng 

dụng trong di động 
3 TS. Lê Nguyên Khôi 51 3 6 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 2 30/08/2021 INT3513 22 
Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng 

dụng trong di động 
3 TS. Lê Nguyên Khôi 53 3 6 T/L 

Thi tự luận trên 

giấy 

08h00 2 30/08/2021 ELT 2032 1 Linh kiện điện tử 3 TS. Phạm Ngọc Thảo 65 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 30/08/2021 ELT 2032 2 Linh kiện điện tử 3 TS. Phạm Ngọc Thảo 40 2 4 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 2 30/08/2021 EMA2007 1 Cơ học vật rắn biến dạng 3 TS. Vũ Thị Thùy Anh 82 0 0 TL/BTL   

08h00 2 30/08/2021 EMA2007 2 Cơ học vật rắn biến dạng 3 TS. Vũ Thị Thùy Anh 50 0 0 TL/BTL   

08h00 2 30/08/2021 EMA2007 3 Cơ học vật rắn biến dạng 3 TS. Vũ Thị Thùy Anh 45 0 0 TL/BTL   

08h00 2 30/08/2021 CTE3006 1 Địa chất công trình 2 TS. Nguyễn Tiến Dũng 33 0 0 TL/BTL   

08h00 2 30/08/2021 EMA2032 20 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 TS. Đinh Trần Hiệp 63 0 0 TL/BTL   

08h00 2 30/08/2021 MNS1052 2 Khoa học quản lý đại cương  2 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc 60 1 2 VĐ   

              579 14 28     

14h00 2 30/08/2021 MAT1042 4 Giải tích 2 4 ThS.GVC. Nguyễn Quang Vinh 86 4 8 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 2 30/08/2021 MAT1042 5 Giải tích 2 4 PGS.TS. Trần Thu Hà 90 4 8 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 2 30/08/2021 MAT1042 6 Giải tích 2 4 PGS.TS. Trần Thu Hà 74 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 2 30/08/2021 MAT1042 9 Giải tích 2 4 TS. Trần Thanh Hải 22 1 2 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 2 30/08/2021 MAT1042 12 Giải tích 2 4 PGS.TS. Lã Đức Việt 65 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 2 30/08/2021 EMA2041 1 
Phương trình vi phân và đạo hàm 

riêng 
4 PGS.TS. Nguyễn Thế Đức 85 0 0 TL/BTL   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

14h00 2 30/08/2021 EMA2041 2 
Phương trình vi phân và đạo hàm 

riêng 
4 TS. Nguyễn Hoàng Quân 53 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 EMA2041 3 
Phương trình vi phân và đạo hàm 

riêng  
4 TS. Nguyễn Hoàng Quân 37 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 EET2007 2 Thực hành kỹ thuật năng lượng 3 ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 14 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 EET2007 3 Thực hành kỹ thuật năng lượng 3 ThS. Nguyễn Thanh Tùng 20 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 EET2007 4 Thực hành kỹ thuật năng lượng 3 ThS. Nguyễn Đăng Cơ 20 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 JAP4022 1 Tiếng Nhật 1B 4 Công ty Framgia 17 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 JAP4022 2 Tiếng Nhật 1B 4 Công ty Framgia 17 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 JAP4024 1 Tiếng Nhật 2B 4 Công ty Framgia 25 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 JAP4024 2 Tiếng Nhật 2B 4 Công ty Framgia 16 0 0 TL/BTL   

14h00 2 30/08/2021 JAP4026 2 Tiếng Nhật 3B 4 Công ty Framgia 18 0 0 TL/BTL   

              659 15 30     

08h00 3 31/08/2021 INT1008 4 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ngô Thị Duyên 

ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang 
61 3 6 LT   

08h00 3 31/08/2021 INT1008 5 Nhập môn lập trình 3 
ThS. Nguyễn Minh Thuận 

ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang 
64 3 6 LT   

08h00 3 31/08/2021 INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 ThS. Vũ Minh Anh 69 3 6 LT   

08h00 3 31/08/2021 INT1008 7 Nhập môn lập trình 3 ThS. Vũ Minh Anh 72 3 6 LT   

08h00 3 31/08/2021 AER2006 1 Hình họa kỹ thuật và CAD  3 TS. Lê Đình Anh 36 0 0 TL/BTL   

08h00 3 31/08/2021 ELT3207 1 Cơ sở đo lường và điều khiển số 3 TS. Hoàng Gia Hưng 38 1 2 VĐ   

08h00 3 31/08/2021 ELT3207 2 Cơ sở đo lường và điều khiển số 3 TS. Phạm Duy Hưng 73 1 2 VĐ   

08h00 3 31/08/2021 ELT3103 5 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Phạm Đình Tuân  

ThS. Hoàng Bảo Anh 
20 2 3 VĐ   

08h00 3 31/08/2021 RBE2022 2 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 ThS. Phan Hoàng Anh 19 1 2 VĐ  

              452 17 33     

14h00 3 31/08/2021 INT1008 3 Nhập môn lập trình 3 

TS. Ngô Thị Duyên 

CN.Nguyễn Văn Phi 

CN.Lê Phạm Văn Linh 

71 3 6 LT   

14h00 3 31/08/2021 INT1008 8 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ma Thị Châu 

CN.Phạm Tuấn Dũng 
70 3 6 LT   

14h00 3 31/08/2021 EMA3005 1 Công nghệ chế tạo máy 3 TS. Trần Anh Quân 39 0 0 TL/BTL   

14h00 3 31/08/2021 RBE2024 3 
Thực hành thiết kế và xây dựng 

Robot 2 
2 

ThS. Đỗ Huy Điệp 

ThS. Trần Như Chí 
20 1 2 VĐ   

14h00 3 31/08/2021 ELT3103 7 Thực tập điện tử số 2 
ThS. Phạm Đình Tuân 

HVCH. Nguyễn Thu Hằng 
21 2 3 VĐ   

14h00 3 31/08/2021 RBE1003 1 Trải nghiệm và khám phá robot 2 
ThS. Phan Hoàng Anh 

HVCH. Đinh Bảo Minh 
26 1 2 VĐ   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

              247 10 19     

08h00 4 01/09/2021 EPN1095 20 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Trần Mậu Danh 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
56 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 01/09/2021 EPN1095 21 Vật lý đại cương 1 2 

PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài 

Nam 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 

62 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 01/09/2021 EPN1095 22 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Trần Mậu Danh 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
52 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 01/09/2021 EPN1095 23 Vật lý đại cương 1 2 TS. Vũ Thị Thao 59 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 01/09/2021 EPN1095 24 Vật lý đại cương 1 2 PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 39 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

08h00 4 01/09/2021 EET2011 1 Cơ sở quản lý năng lượng 2 
TS. Vũ Minh Pháp 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng 
20 2 3 VĐ   

08h00 4 01/09/2021 RBE3015 1 Xử lý ảnh và thị giác Robot 3 TS. Đinh Triều Dương 57 1 2 VĐ   

              345 18 35     

10h00 4 01/09/2021 EPN1095 1 Vật lý đại cương 1 2 PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 53 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

10h00 4 01/09/2021 EPN1095 25 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Trần Mậu Danh 

ThS. Hồ Anh Tâm 
49 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

10h00 4 01/09/2021 EPN1095 26 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Bùi Đình Tú 

TS. Trần Mậu Danh 
49 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

10h00 4 01/09/2021 EPN1095 27 Vật lý đại cương 1 2 
TS. Trần Mậu Danh 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
44 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

              195 9 18     

14h00 4 01/09/2021 MAT1042 1 Giải tích 2 4 TS. Trần Thanh Hải 84 4 8 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 4 01/09/2021 MAT1042 2 Giải tích 2 4 PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên 72 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 4 01/09/2021 MAT1042 3 Giải tích 2 4 PGS.TS. Trần Thu Hà 69 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 4 01/09/2021 MAT1042 7 Giải tích 2  4 TS.GVCC. Đặng Hữu Chung 39 2 4 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 4 01/09/2021 MAT1042 8 Giải tích 2 4 PGS.TS. Trần Thu Hà 70 3 6 T/L 
Thi tự luận trên 

giấy 

14h00 4 01/09/2021 EMA3004 1 Công nghệ CAD/CAM/CNC 2 TS. Trần Anh Quân 42 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 EMA2032 2 Hình họa kỹ thuật và CAD 2 ThS. Đỗ Huy Điệp 61 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 INT 2013 1 
Kiến trúc máy tính và mạng truyền 

thông công nghiệp 
3 ThS. Đặng Anh Việt 54 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 INT 2013 2 
Kiến trúc máy tính và mạng truyền 

thông công nghiệp 
3 ThS. Đặng Anh Việt 81 0 0 TL/BTL   



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

14h00 4 01/09/2021 EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 3 TS. Trần Cường Hưng 68 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 EMA2013E 20 Lý thuyết điều khiển tự động 3 TS. Nguyễn Ngọc Linh 65 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 EMA2013E 21 Lý thuyết điều khiển tự động 3 TS. Trần Cường Hưng 66 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật 3 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 49 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 EMA2038 2 Nhiệt động lực học kỹ thuật 3 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 55 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 PHY1104 1 Thực hành Vật lý đại cương 2 Trường ĐHKHTN 24 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 PHY1104 2 Thực hành Vật lý đại cương 2 Trường ĐHKHTN 23 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 PHY1104 3 Thực hành Vật lý đại cương 2 Trường ĐHKHTN 21 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 PHY1104 4 Thực hành Vật lý đại cương 2 Trường ĐHKHTN 25 0 0 TL/BTL   

14h00 4 01/09/2021 RBE1003 2 Trải nghiệm và khám phá robot 2 
ThS. Đặng Anh Việt 

ThS. Trần Như Chí 
24 1 2 VĐ   

              992 16 32     

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 15 Triết học Mác - Lênin 3 Ths. Nguyễn Thị Kim Thanh 36 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 22 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Phạm Thanh Hà 52 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 25 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 59 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 26 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 59 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 27 Triết học Mác - Lênin 3 Ths. Nguyễn Thị Minh Hảo 43 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 28 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Mai K Đa 55 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 29 Triết học Mác - Lênin 3 PGS.TS Phạm Công Nhất 44 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 7 04/09/2021 PHI1006 30 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Mai K Đa 38 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              386 20 40     

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 1 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 89 4 8 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 2 Triết học Mác - Lênin 3 PGS.TS Phạm Công Nhất 70 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 3 Triết học Mác - Lênin 3 ThS. GVC. Nguyễn Thị Trâm 54 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 4 Triết học Mác - Lênin 3 Ths. Nguyễn Thị Minh Hảo 83 4 8 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 6 Triết học Mác - Lênin 3 PGS.TS Phạm Công Nhất 67 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 7 04/09/2021 PHI1006 7 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 37 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              400 19 38   
 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 5 Triết học Mác - Lênin 3 PGS.TS Phạm Công Nhất 78 4 8 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 8 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 55 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 10 Triết học Mác - Lênin 3 ThS. GVC. Nguyễn Thị Trâm 65 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 24 Triết học Mác - Lênin 3 Ths. Nguyễn Thị Minh Hảo 64 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 31 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 62 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

13h00 7 04/09/2021 PHI1006 32 Triết học Mác - Lênin 3 Ths. Nguyễn Thị Kim Thanh 69 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              393 19 38     

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 9 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Lan 42 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 11 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Phạm Thanh Hà 67 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 12 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Phạm Thanh Hà 67 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 13 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 62 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 14 Triết học Mác - Lênin 3 PGS.TS Phạm Công Nhất 45 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 20 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 59 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

15h00 7 04/09/2021 PHI1006 21 Triết học Mác - Lênin 3 TS. Phạm Thanh Hà 49 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              391 18 36     

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 1 Mạng máy tính  4 
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt 

ThS.Đào Minh Thư 
58 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 2 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 

CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 
59 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 3 Mạng máy tính 4 

PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 

CN.Nguyễn Ngọc Tiến 

CN.Nguyễn Xuân Việt Cường 

90 4 8 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 4 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 

ThS.Ngô Lê Minh 
54 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 5 Mạng máy tính 4 TS. Trần Trúc Mai 67 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

08h00 CN 05/09/2021 INT2213 22 Mạng máy tính 4 
TS. Trần Trúc Mai 

CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 
41 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              369 18 36     

10h00 CN 05/09/2021 INT2213 6 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 

CN.Ngô Minh Hoàng 
67 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 CN 05/09/2021 INT2209 20 Mạng máy tính 3 
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt 

CN.Hoàng Đăng Kiên 
65 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

10h00 CN 05/09/2021 INT2209 21 Mạng máy tính 3 
TS. Phạm Mạnh Linh 

CN.Nguyễn Ngọc Tiến 
69 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 CN 05/09/2021 INT2213 23 Mạng máy tính 4 
TS. Hoàng Xuân Tùng 

ThS.Đặng Văn Đô 
48 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 CN 05/09/2021 INT2213 24 Mạng máy tính 4 
TS. Hoàng Xuân Tùng 

ThS.Đặng Văn Đô 
30 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 CN 05/09/2021 INT2213 25 Mạng máy tính 4 
PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 

ThS.Đào Minh Thư 
50 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

10h00 CN 05/09/2021 INT2213 26 Mạng máy tính 4 
TS. Phạm Mạnh Linh 

ThS.Đào Minh Thư 
43 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

dùng PM itest 

              372 18 36     

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 1 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đức Cường 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
90 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đức Cường 

TS. Vũ Thị Thao 
70 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 3 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Bùi Đình Tú 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
70 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 4 Vật lý đại cương 2 2 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 84 3 6 T/N 
Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 5 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Hồ Anh Tâm 
63 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 6 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đức Cường 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
90 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 8 Vật lý đại cương 2 2 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 

ThS. Hồ Anh Tâm 
56 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 9 Vật lý đại cương 2 2 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
80 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 10 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
59 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

13h00 CN 05/09/2021 EPN1096 11 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
62 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

              724 24 48     

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 12 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
64 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 13 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
69 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng viên SS PT CT HTT 
Phương tiện 

làm bài 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 14 Vật lý đại cương 2 2 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 

ThS. Hồ Anh Tâm 
69 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 16 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đình Lãm 

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh 
98 3 6 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 17 Vật lý đại cương 2 2 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
54 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 20 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai         

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh         
42 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 21 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai  

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh  
43 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 22 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Đức Cường 

TS. Vũ Thị Thao 
49 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 23 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
26 1 2 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 24 Vật lý đại cương 2 2 
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

ThS. Hồ Anh Tâm 
34 1 2 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 25 Vật lý đại cương 2 2 
GS.TS. Hoàng Nam Nhật 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
50 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 26 Vật lý đại cương 2 2 
GS.TS. Hoàng Nam Nhật 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
39 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

15h00 CN 05/09/2021 EPN1096 27 Vật lý đại cương 2 2 
PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang 

ThS. Vũ Ngọc Linh 
59 2 4 T/N 

Thi trắc nghiệm 

trên máy tính 

              696 25 50     

Trân trọng thông báo./. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 Nơi nhận: 
  - Các đơn vị;  

             - Lưu: VT, ĐT, TTA.3.  

  

  

 

 

  Vũ Thị Bích Hà 
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